
LUVOX 100mg

1. Thành phần
Thành phần: Thành phần chính trong mỗi viên nén Luvox 100mg là Fluvoxamine hàm
lượng 100mg cùng các tá dược vừa đủ.
Nhóm thuốc: Thuốc Luvox 100mg thuộc nhóm các thuốc hướng tâm thần.
Dạng bào chế: Dạng bào chế của thuốc là dạng viên nén bao phim.

2. Tác dụng - Chỉ định của thuốc Luvox 100mg
Tác dụng của thuốc Luvox 100mg
Thuốc Luvox 100mg Abbott với hoạt chất Fluvoxamine maleate là hoạt chất chính, có cơ
chế tác dụng chưa rõ ràng nhưng được cho là có liên quan đến sự ức chế tái thu nhận
serotonin có chọn lọc ở các nơron não.
Thành phần Fluvoxamine maleate cũng ảnh hưởng rất ít đến quá trình tạo ra chất dẫn
truyển thần kinh Noradrenaline. Đã có các nghiên cứu để chứng minh cho sự gắn kết của
thành phần này vào thụ thể, cho rằng Fluvoxamine maleate có khả năng gắn vào các thụ
thể nhưng là không đáng kể như histamin, a-adrenaline, b-adrenaline, muscarine cholin,
serotonin, dopamine.
Đặc tính dược động học
Hâp thu: Thuốc được hấp thu hoàn toàn sau khi uống. Nồng độ đỉnh trong huyết tương
đạt được sau khi uống là khoảng 3 đến 8 giờ. Thức ăn không ảnh hưởng đên sự hấp thu
thuốc.
Phân bố: Fluvoxamine gắn với protein khoảng 80%.
Chuyển hóa: Thuốc chuyển hóa mạnh qua gan. Thể tích phân bố là 25 lít/kg.



Thải trừ: Fluvoxamine được thải trừ chủ yếu qua thận dưới dạng có hoặc không có hoạt
tính.
Chỉ định của thuốc Luvox 100mg
Thuốc Luvox 100mg là một trong các thuốc hướng tâm thần được chỉ định:
Điều trị bệnh trầm cảm, điều trị các triệu chứng của bệnh trầm cảm, rối loạn trầm cảm.
Điều trị bệnh rối loạn cưỡng bức ám ảnh (OCD).

3. Liều dùng - Cách dùng thuốc
Liều dùng thuốc Luvox 100mg
Thuốc Luvox 100mg được bác sĩ chỉ định theo liều lượng khác nhau giữa các bệnh nhân
khác nhau. Liều khuyến cáo thông thường:
Người bị trầm cảm: uống 50-100mg, uống liều đơn vào buổi tối. Sau đó tăng liều dần đến
khi đạt được liều có hiệu lực (thường là 100mg/ngày). Liều trên 150mg trở lên nên được
chia làm nhiều lần uống trong ngày.
Người bị rối loạn xung lực cưỡng bức ám ảnh: uống 50 mg mỗi ngày, uống trong 3-4
ngày liên tiếp. Tăng liều dần cho tới khi có hiệu quả.
Chú ý liều tối đa là 300mg/ngày đối với người lớn, và 200mg /ngày đối với trẻ >8 tuổi.
Đối với bệnh nhân suy gan, suy thận cần khởi đầu với liều thấp, sau đó thận trọng theo
dõi.
Việc điều trị nên thận trọng theo dõi đáp ứng và hiệu quả trên từng bệnh nhân, đánh giá
định kỳ và duy trì cho bệnh nhân dùng liều thấp nhất có hiệu quả. Nếu không có cải thiện
trong điều trị, nên xem xét việc ngừng uống Fluvoxamine.
Cách dùng thuốc Luvox 100mg hiệu quả
Thuốc Luvox 100mg được dùng theo đường uống, tốt nhất nên dùng thuốc sau khi ăn để
đạt hiệu quả tốt nhất. Nuốt nguyên viên thuốc, không nhai hoặc bẻ vỡ trước khi nuốt.
Cần tuân theo liều dùng mà bác sĩ đã chỉ định, không tự ý thêm bớt liều thuốc.

4. Chống chỉ định
Không chỉ định thuốc cho người bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào trong thuốc
Luvox 100mg.
Bệnh nhân bị suy gan suy thận nặng tốt nhất không dùng Luvox 100mg.
Trường hợp bệnh nhân đang có thai hoặc đang cho con bú cần sự cân nhắc của bác sĩ
trước khi quyết định sử dụng.

5. Tác dụng phụ
Trong quá trình sử dụng thuốc Luvox 100mg, bệnh nhân có thể xuất hiện một số tác dụng
ngoại ý với tỷ lệ thấp và không phải ai cũng bị.



Một số tác dụng không mong muốn được báo cáo: có các biểu hiện buồn nôn, tiêu
chảy, khó thở, buồn ngủ, chóng mặt, đau đầu, xuất hiện dị ứng, phát ban, cơ thể mệt mỏi,
nhịp tim nhanh, đánh trống ngực,...
Trên đây chưa phải tất cả tác dụng phụ có thể có. Mặt khác một số biểu hiện có thể là
triệu chứng của bệnh trầm cảm mà không phải do thuốc gây ra. Nếu bệnh nhân có bất kỳ
biểu hiện lạ thường nào trong quá trình sử dụng thuốc thì cần thông báo với bác sĩ ngay
để có phương án điều trị hiệu quả hơn.

6. Tương tác thuốc
Cần lưu ý một số thuốc có thể gây tương tác với Luvox 100mg khi sử dụng đồng thời,
nên tránh các sự tương tác thuốc có thể xảy ra vì nó làm thay đổi tác dụng thông thường
của thuốc đối với cơ thể, mặt khác có thể là nguyên nhân gia tăng tỷ lệ xuất hiện các tác
dụng ngoại ý.
Cần lưu ý tránh kết hợp với các thuốc chống trầm cảm 3 vòng, thuốc an thần, thuốc
chuyển hóa qua oxy ở gan như warfarin, lithium, Propranolol, chất ức chế MAO không
thuận nghịch.
Tốt nhất bệnh nhân nên ghi lại danh sách các thuốc đang sử dụng điều trị cho bác sĩ để
được xem xét cẩn thận và yên tâm sử dụng Luvox 100.
Ngoài ra bệnh nhân cần kiêng sử dụng rượu và các chế phẩm.

7. Lưu ý khi sử dụng và bảo quản
Lưu ý và thận trọng
Bệnh nhân bị mắc suy gan suy thận nên thận trọng về liều lượng khi sử dụng thuốc
Luvox 100mg.
Thận trọng với bệnh nhân có tiền sử co giật, tiền sử rối loạn chảy máu.
Thận trọng khi chỉ định cho người cao tuổi, trẻ em.
Theo dõi quá trình sử dụng thuốc với những bệnh nhân có tiền sử liên quan tới tự vẫn
hoặc có ý định tự vẫn.
Lưu ý khi sử dụng cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú
Phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú cần được cân nhắc lợi ích và nguy cơ trước
khi quyết định sử dụng, nên tránh dùng. Trường hợp dùng cần có chỉ định và tham khảo
trước về lợi ích - nguy cơ với bác sĩ.
Bảo quản
Cần bảo quản thuốc Luvox 100mg nơi thoáng mát, trong tủ kín
Không để nơi có nhiệt độ trên 30 độ C. Để xa tầm tay của trẻ nhỏ.

8. Ưu nhược điểm của Luvox 100mg
Ưu điểm:



Thuốc được bào chế dưới dạng viên nén đóng thành vỉ do đó rất thuận tiện cho bệnh nhân
trong quá trình sử dụng và bảo quản thuốc.
Thuốc được sản xuất bởi Abbott - đây là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên
cứu và sản xuất dược phẩm, cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng, đảm
bảo quy trình kiểm nghiệm khắt khe.
Một nghiên cứu chỉ ra rằng điều trị sớm bằng Fluvoxamine có thể làm giảm tình trạng
viêm trên các tế bào thần kinh thể vân thông qua cơ chế hỗ trợ biểu hiện cytokine chống
viêm trong khi giảm giải phóng cytokine gây viêm trong não. Điều này cho thấy vai trò
của Fluvoxamine như một biện pháp can thiệp điều trị tiềm năng tác động vào quá trình
viêm tế bào thần kinh liên quan đến Parkinson. [1].
Mặc dù các nghiên cứu còn hạn chế và cỡ mẫu còn nhỏ tuy nhiên có thể sơ bộ kết luận
rằng fluvoxamine có thể làm giảm nhẹ tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và có thể làm
giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong ở bệnh nhân ngoại trú với COVID-19 nhẹ. [2].
Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng fluvoxamine có hiệu quả như các loại thuốc chống trầm
cảm ba vòng cũ và hiệu quả đáng kể hơn so với giả dược. [3].
Nhược điểm:
Thuốc không sử dụng được cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú.
Trong quá trình sử dụng có thể xuất hiện một số tác dụng không mong muốn như mệt
mỏi, đánh trống ngực,…

9. Tài liệu tham khảo:
Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
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